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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 TỈNH KHÁNH HÒA                

           

  Số: 61/2025/HSST-QĐ              Nha Trang, ngày 13 tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH  

TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA 

 Căn cứ các Điều 45, 277 và 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm  thụ lý số: 

181/2025/TLST-HS ngày 09 tháng 5 năm 2025; 

Xét thấy: Cần thu thập những tài liệu, chứng cứ mà không thể bổ sung, 

làm rõ ngay tại phiên tòa nên cần trả hồ sơ điều tra bổ sung theo quy định tại 

khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 181/2025/TLST-HS ngày 16 

tháng 5 năm 2025  đối với các bị can:  

 1. Phan Văn Đ, sinh ngày 22/6/2007  

 Nơi cư trú: Thôn P, xã P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

 2. Nguyễn Văn T, sinh ngày 23/9/2007 

 Nơi cư trú: Thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Khánh Hòa. 

 3. Huỳnh Ngọc Thái S, sinh ngày 28/11/2007 

 Nơi cư trú: Thôn V, xã C, huyện C, tỉnh Khánh Hòa. 

 4. Nguyễn Khắc H, sinh ngày 27/7/2005 

 Nơi cư trú: Thôn P, xã P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

 5. Nguyễn Hữu L, sinh ngày 04/5/2007 

 Nơi cư trú: 1 L, phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

 6. Nguyễn Văn T1, sinh ngày 13/9/2007 

 Nơi cư trú: Ô Lô A thôn T, xã P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

Các bị can bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm đ 

khoản 2 (viện dẫn điểm a, c, i khoản 1) Điều 134 Bộ luật Hình sự và tội “Gây rối 

trật tự công cộng” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. 

Cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Để điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:  

1. Tại Bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

154/24/KLTTCT-PYKH ngày 16/4/2024 của Trung tâm P – Sở Y thương tích 

của bị hại Đào Huỳnh Khang H1: vùng đỉnh chẩm có 02 vết sẹo, vùng trên tai 

trái có 01 vết seo, vùng hạ sườn phải có 01 vết sẹo, mu bàn tay trái có 01 vết 

sẹo, ngón II bàn tay phải có 01 vết sẹo, ngón III bàn tay phải có 01 vết sẹo, gãy 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022/6/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tr%E1%BB%8Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2023/9/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Vinh%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20Cam%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Vinh%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20Cam%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2028/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Vinh%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20Cam%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Vinh%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20Cam%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kh%E1%BA%AFc%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2027/7/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%AFu%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/5/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20174/9%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20174/9%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20H%E1%BA%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2013/9/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C3%94%2024%20L%C3%B4%201197%20th%C3%B4n%20Th%C3%A0nh%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C3%94%2024%20L%C3%B4%201197%20th%C3%B4n%20Th%C3%A0nh%20Ph%C3%A1t,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20Ph%C3%A1p%20y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a%20k%E1%BA%BFt%20lu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Hu%E1%BB%B3nh%20Khang%20Hy
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xương bàn II tay trái. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 15%, thương tích do ngoại 

lực, vật sắt tác động. 

Đề nghị làm rõ cơ chế các vết thương trên có khả năng gây ra cái chết cho 

bị hại nếu không cấp cứu kịp thời không? 

2. Tại hồ sơ vụ án (các BL 84, 128, 164-165, 179-180, 217) thể hiện: 

Nguyễn Văn T dùng dao cánh bướm chém vào vùng đầu, vùng tai của bị hại làm 

bị hại ngã xuống đất; Phan Văn Đ cầm cây phóng lợn đâm 2-3 phát vào vùng 

lưng bị hại làm gãy dao phóng lợn; Nguyễn Khắc H dùng dao chém vào đầu bị 

hại. Tiếp đó, Đ giật lấy dao của H tiếp tục chém vào vùng đầu bị hại; T tiếp tục 

dùng dao cánh bướm chém 2-3 phát vào vùng đầu nhưng do bị hại đưa tay lên 

đỡ nên trúng vào tay của bị hại; Huỳnh Ngọc Thái S cầm phóng lợn đâm nhiều 

nhát vào lưng bị hại làm gãy phóng lợn, sau đó tiếp tục dùng cây mác chém 

nhiều nhát vào người bị hại, ngoài ra, còn có khoảng 1 - 2 người khác dùng tay 

chân đánh bị hại. Đến khi thấy bị hại gục xuống đất, nhóm các bị can mới bỏ đi.  

Việc T, Đ, H, S dùng dao cánh bướm, cây phóng lợn là hung khí nguy 

hiểm, sắc nhọn chém, đâm liên tiếp với cường độ tấn công rất mạnh vào bị hại ở 

vị trí vùng đầu, vùng tai, vùng mạn sườn là nơi quan trọng trên cơ thể con 

người, có khả năng gây tử vong rất cao, với mục đích để cho bị hại không còn 

khả năng tấn công, chống trả lại; khi thực hiện hành vi các bị can ý thức, biết 

được hậu quả xảy ra sẽ gây thiệt hại đến tính mạng của bị hại; ngoài ra, sau khi 

gây thương tích cho bị hại thì các bị can bỏ đi, để mặc hậu quả xảy ra. Vì vậy, 

việc bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị can và hành vi của 

các bị can trên có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật 

hình sự và thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.  

Đề nghị điều tra làm rõ nội dung trên để xem xét, truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo quy định pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm. Quá trình điều tra nếu có 

đủ cơ sở xác định tội danh trên đề nghị chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan có thẩm 

quyền để giải quyết theo quy định. 

3. Tại bút lục 19, bị hại H1 khai khi đến địa điểm hẹn nhìn thấy nhóm của 

Minh H2 có khoảng 19 - 20 người, nhưng không xác định là ai. Tại bút lục các 

BL 84, 128, 164-165, 179-180, 217), các bị can đều khai nhóm của Đ chỉ bao 

gồm: Đ, T, H, S, L và 3-4 người khác”.  

Lời khai giữa bị hại và các bị can có sự mâu thuẫn về số lượng người 

người cùng các bị can tham gia đánh nhóm bị hại. Đề nghị đối chất lời khai giữa 

bị hại, bị can, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và trích 

xuất camera gần hiện trường vụ án để làm rõ về vấn đề trên để tránh bỏ lọt tội 

phạm.  

4. Lấy lời khai của bị hại Đào Huỳnh Khang H1 đối với yêu cầu bồi 

thường thiệt hại về phần dân sự cụ thể gồm những chi phí nào? Yêu cầu bị hại 

và đại diện hợp pháp của bị hại cung cấp chứng cứ, chứng minh yêu cầu trên là 

có có sở. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tr%E1%BB%8Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2023/9/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Vinh%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20Cam%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2022/6/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%E1%BB%A7y,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Kh%E1%BA%AFc%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2027/7/2005%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%C6%B0%E1%BB%A3ng,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Nha%20Trang,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20can:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Ng%E1%BB%8Dc%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2028/11/2007%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Vinh%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20Cam%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Cam%20L%C3%A2m,%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Minh%20Huy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%A0o%20Hu%E1%BB%B3nh%20Khang%20Hy
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5. Xác minh, lấy lời khai của chủ sở hữu phương tiện xe mô tô BKS 

79N1-527.99 tại Phòng C - Công an tỉnh K?   
                                                                                                         THẨM PHÁN 

        

 

 

        (Đã ký) 

        

                                                                                  Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 

 

Nơi nhận: 

- VKSND TP. Nha Trang; 

- Lưu hồ sơ. 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20C%E1%BA%A3nh%20s%C3%A1t%20giao%20th%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a

